
Văn Toán

1 100141 Trần Thị Mai 13.05.2006 Điện Biên Nữ Kinh Suối Lư Xã Phì Nhừ 3 1 8.00 5.50 14.50

2 100155 Trần Danh Minh 24.05.2006 Điện Biên Nam Kinh Háng Lìa A Xã Háng Lìa 3 1 6.50 5.50 13.00

3 100227 Nguyễn Như Quỳnh 09.08.2006 Điện Biên Nữ Kinh Tổ dân cư số 3 Thị trấn Điện Biên Đông 2 8.00 5.00 13.00

4 100066 Nguyễn Trọng Minh Giác 05.11.2006 Hà Tây Nam Kinh Tổ dân cư số 1 Thị trấn Điện Biên Đông 2 5.25 5.25 10.50

5 100029 Cà Tô Quốc Đạt 31.05.2006 Điện Biên Nam Thái Tổ dân cư số 1 Thị trấn Điện Biên Đông 2 1 5.00 3.50 9.50

6 100309 Lò Thị Vẫn 17.07.2006 Điện Biên Nữ Thái Tổ dân cư số 1 Thị trấn Điện Biên Đông 2 1 4.75 3.25 9.00

7 100187 Cà Thị Nhung 14.06.2006 Điện Biên Nữ Thái Tổ dân cư số 4 Thị trấn Điện Biên Đông 2 1 4.00 3.00 8.00

8 100004 Tòng Tuấn Anh 08.06.2006 Điện Biên Nam Thái Tổ dân cư số 4 Thị trấn Điện Biên Đông 2 1 4.25 2.25 7.50

9 100104 Cà Văn Hùng 08.08.2006 Điện Biên Nam Thái Tổ dân cư số 3 Thị trấn Điện Biên Đông 2 1 2.50 3.25 6.75

10 100179 Lò Hà Nhi 19.11.2006 Điện Biên Nữ Thái Nặm Mắn A Xã Chiềng Sơ 3 1 6.50 3.50 11.00

11 100005 Cà Ngọc Ánh 28.10.2006 Điện Biên Nữ Thái Bản Mẽ Xã Chiềng Sơ 3 1 4.25 5.25 10.50

12 100271 Cà Thị Thu 22.07.2006 Điện Biên Nữ Thái Cang B Xã Chiềng Sơ 3 1 5.00 3.25 9.25

13 100243 Vừ A Sùng 04.01.2006 Điện Biên Nam Hmông Huổi Tấu Xã Chiềng Sơ 3 1 4.00 3.50 8.50

14 100201 Lò Thị Phong 18.11.2006 Điện Biên Nữ Thái Nặm Mắn A Xã Chiềng Sơ 3 1 4.00 3.25 8.25

15 100099 Cà Thị Huệ 19.10.2006 Điện Biên Nữ Thái Nà Muông Xã Chiềng Sơ 3 1 4.25 2.50 7.75

16 100293 Cà Văn Tú 25.05.2006 Điện Biên Nam Thái Bản Mẽ Xã Chiềng Sơ 3 1 3.25 3.25 7.50

17 100173 Lường Văn Nguyên 07.04.2006 Điện Biên Nam Xinh-mun Bản Kéo Xã Chiềng Sơ 3 2 3.50 2.00 7.50

18 100191 Quàng Thị Nhung 23.07.2006 Điện Biên Nữ Thái Nà Muông Xã Chiềng Sơ 3 1 3.50 2.00 6.50

19 100102 Vàng A Hùng 05.11.2006 Điện Biên Nam Hmông Huổi Tống B Xã Háng Lìa 3 1 2.25 3.00 6.25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT 

Nơi sinh
Giới 

tính
XãTT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc

THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

NĂM HỌC 2021-2022

SBD
Tổng 

điểm

Khu 

vực

Điểm 

cộng
Thôn

Điểm các    bài 

thi



Văn Toán

Nơi sinh
Giới 

tính
XãTT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộcSBD

Tổng 

điểm

Khu 

vực

Điểm 

cộng
Thôn

Điểm các    bài 

thi

20 100245 Vàng Thị Sy 03.02.2006 Điện Biên Nữ Hmông Trống Dình Xã Háng Lìa 3 1 3.25 2.00 6.25

21 100014 Giàng A Chìa 16.07.2006 Điện Biên Nam Hmông Huổi Tống B Xã Háng Lìa 3 1 2.25 2.25 5.50

22 100233 Vàng A Sềnh 28.03.2006 Điện Biên Nam Hmông Huổi Va A Xã Háng Lìa 3 1 2.00 2.25 5.25

23 100194 Sùng A Nù 24.06.2006 Điện Biên Nam Hmông Huổi Hoa A2 Xã Keo Lôm 3 1 4.50 4.50 10.00

24 100237 Vừ Ngọc Sơn 02.05.2006 Điện Biên Nam Hmông Huổi Múa C Xã Keo Lôm 3 1 4.00 4.25 9.25

25 100181 Hờ Thị Nhìa 05.06.2006 Điện Biên Nữ Hmông Từ Xa Xã Keo Lôm 3 1 3.50 3.25 7.75

26 100031 Ly Thị Dếnh 16.03.2006 Điện Biên Nữ Hmông Huổi Múa C Xã Keo Lôm 3 1 2.50 4.00 7.50

27 100023 Thào A Cử 14.12.2006 Điện Biên Nam Hmông Keo Lôm I Xã Keo Lôm 3 1 4.00 2.00 7.00

28 100294 Quàng Văn Tú 27.07.2006 Điện Biên Nam Thái Săm Măn A Xã Keo Lôm 3 1 3.25 2.25 6.50

29 100211 Mùa Thị Phương 30.12.2006 Điện Biên Nữ Hmông Trung Sua Xã Keo Lôm 3 1 2.50 3.00 6.50

30 100059 Sùng Đức Dương 08.05.2006 Điện Biên Nam Hmông Tìa Ghênh B Xã Keo Lôm 3 1 2.00 3.00 6.00

31 100177 Lường Văn Nhân 31.05.2006 Điện Biên Nam Thái Co Cưởm Xã Luân Giói 3 1 5.00 4.50 10.50

32 100094 Quàng Văn Hoàng 15.07.2006 Điện Biên Nam Thái Giói A Xã Luân Giói 3 1 5.50 4.00 10.50

33 100074 Quàng Thị Hằng 16.05.2006 Điện Biên Nữ Thái Na Ản Xã Luân Giói 3 1 5.00 4.25 10.25

34 100128 Lò Thị Hồng Loan 25.08.2006 Điện Biên Nữ Thái Bản Đại Xã Luân Giói 3 1 5.75 3.25 10.00

35 100277 Tòng Thị Thanh Thúy 01.06.2006 Điện Biên Nữ Thái Na Cai Xã Luân Giói 3 1 5.00 3.25 9.25

36 100189 Lò Thị Nhung 23.07.2006 Điện Biên Nữ Thái Na Lại Xã Luân Giói 3 1 4.50 3.75 9.25

37 100006 Lò Thị Ánh 10.06.2006 Điện Biên Nữ Thái Bản Yên Xã Luân Giói 3 1 6.00 2.25 9.25

38 100320 Lò Văn Xuân 20.11.2006 Điện Biên Nam Thái Giói A Xã Luân Giói 3 1 4.50 3.50 9.00

39 100160 Tòng Duy Nam 29.08.2006 Điện Biên Nam Thái Giói A Xã Luân Giói 3 1 4.00 3.50 8.50

40 100010 Tòng Thị Binh 26.12.2006 Điện Biên Nữ Thái Co Cưởm Xã Luân Giói 3 1 4.75 2.75 8.50

41 100044 Lò Thị Doan 27.11.2006 Điện Biên Nữ Thái Phiêng Muông Xã Luân Giói 3 1 4.50 2.75 8.25

42 100268 Lường Văn Thiện 16.03.2006 Điện Biên Nam Thái Co Cưởm Xã Luân Giói 3 1 3.75 3.50 8.25

43 100165 Lò Thị Ngân 06.03.2006 Điện Biên Nữ Thái Na Sản 2 Xã Mường Luân 3 1 5.75 3.50 10.25

44 100150 Quàng Văn Mạnh 21.11.2006 Điện Biên Nam Thái Na Sản 1 Xã Mường Luân 3 1 5.75 3.25 10.00
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45 100148 Lò Văn Mạnh 30.10.2006 Điện Biên Nam Thái Na Sản 2 Xã Mường Luân 3 1 5.00 3.25 9.25

46 100253 Lường Văn Thiên Thái 26.03.2006 Điện Biên Nam Thái Na Ten Xã Mường Luân 3 1 4.50 3.50 9.00

47 100086 Lò Thị Hoa 06.02.2006 Điện Biên Nữ Lào Mường Luân 2 Xã Mường Luân 3 1 4.25 3.50 8.75

48 100009 Lò Thị Biên 07.10.2006 Điện Biên Nữ Thái Na Sản 2 Xã Mường Luân 3 1 5.50 2.00 8.50

49 100149 Quàng Văn Mạnh 20.11.2006 Điện Biên Nam Thái Bản Bó Xã Na Son 3 1 7.75 7.00 15.75

50 100202 Lường Thị Phong 12.08.2006 Điện Biên Nữ Thái Sư Lư Xã Na Son 3 1 5.00 3.50 9.50

51 100069 Hoàng Kim Bảo Hà 23.04.2006 Điện Biên Nữ Thái Bản Bó Xã Na Son 3 1 5.75 2.25 9.00

52 100007 Lò Thị Bích 27.02.2006 Điện Biên Nữ Thái Na Lanh Xã Na Son 3 1 4.50 2.00 7.50

53 100303 Lò Thị Tuyết 08.02.2006 Điện Biên Nữ Thái Na Lanh Xã Na Son 3 1 2.75 3.50 7.25

54 100283 Lò Văn Tiến 26.10.2006 Điện Biên Nam Thái Sư Lư 3 Xã Na Son 3 1 3.50 2.50 7.00

55 100026 Lò Văn Dân 12.04.2006 Điện Biên Nam Thái Na Lanh Xã Na Son 3 1 3.00 2.50 6.50

56 100244 Lầu Thị Sùng 08.02.2006 Điện Biên Nữ Hmông Tìa Mùng C Xã Nong U 3 1 4.75 5.00 10.75

57 100182 Phàng Thị Nhìa 01.05.2006 Điện Biên Nữ Hmông Dư O A Xã Nong U 3 1 5.00 3.75 9.75

58 100230 Ly A Sấu 09.03.2006 Điện Biên Nam Hmông Pá Ban Xã Nong U 3 1 3.75 4.75 9.50

59 100258 Ly A Thành 03.04.2006 Điện Biên Nam Hmông Pá Ban Xã Nong U 3 1 4.00 4.50 9.50

60 100068 Sùng A Giàng 26.07.2006 Điện Biên Nam Hmông Tà Té C Xã Nong U 3 1 4.25 4.25 9.50

61 100001 Lầu A An 20.09.2006 Điện Biên Nam Hmông Tà Té C Xã Nong U 3 1 4.00 4.00 9.00

62 100106 Lầu Thị Ía 10.03.2006 Điện Biên Nữ Hmông Tà Té C Xã Nong U 3 1 4.25 3.75 9.00

63 100221 Quàng Văn Quân 06.10.2006 Điện Biên Nam Khơ-mú Pá Ban Xã Nong U 3 2 2.50 4.50 9.00

64 100214 Lường Đức Quân 27.08.2006 Điện Biên Nam Thái Thanh Ngám Xã Nong U 3 1 3.50 4.00 8.50

65 100048 Phàng Thị Dúa 10.12.2006 Điện Biên Nữ Hmông Dư O A Xã Nong U 3 1 3.75 3.50 8.25

66 100193 Ly Thị Nú 01.03.2006 Điện Biên Nữ Hmông Tà Té B Xã Nong U 3 1 4.00 3.25 8.25

67 100033 Sùng Thị Di 07.07.2006 Điện Biên Nữ Hmông Tìa Ló A Xã Nong U 3 1 5.00 2.25 8.25

68 100032 Vàng Thị Dếnh 17.03.2005 Điện Biên Nữ Hmông Trống Sư A Xã Phì Nhừ 3 1 5.00 4.75 10.75

69 100145 Hạ Y Mai 19.02.2006 Điện Biên Nữ Hmông Tào Xa A Xã Phì Nhừ 3 1 4.75 4.75 10.50
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70 100133 Vừ Thị Luân 01.04.2006 Điện Biên Nữ Hmông Chua Ta B Xã Phì Nhừ 3 1 5.25 3.25 9.50

71 100120 Lò Thị Phương Lan 04.08.2006 Điện Biên Nữ Thái Na Nghịu Xã Phì Nhừ 3 1 5.75 2.50 9.25

72 100199 Lầu A Phấn 05.08.2006 Điện Biên Nam Hmông Từ Xa Xã Phì Nhừ 3 1 2.50 5.75 9.25

73 100015 Vàng A Cho 27.02.2006 Điện Biên Nam Hmông Trống Sư B Xã Phì Nhừ 3 1 4.50 3.50 9.00

74 100310 Hạ Đình Vì 28.05.2006 Điện Biên Nam Hmông Tào Xa A Xã Phì Nhừ 3 1 2.50 3.25 6.75

75 100017 Thào A Chua 10.06.2006 Điện Biên Nam Hmông Phì Nhừ A Xã Phì Nhừ 3 1 2.50 3.00 6.50

76 100118 Hờ Thị Lan 01.03.2006 Điện Biên Nữ Hmông Háng Trợ Xã Phì Nhừ 3 1 2.25 2.25 5.50

77 100250 Chứ Thị Tấu 20.04.2006 Điện Biên Nữ Hmông Pa Cá Xã Phình Giàng 3 1 4.50 4.75 10.25

78 100116 Giàng Thị Lan 04.05.2006 Điện Biên Nữ Hmông Xa Vua C Xã Phình Giàng 3 1 4.50 4.50 10.00

79 100319 Cháng Thị Xuân 12.07.2006 Điện Biên Nữ Hmông Xa Vua B Xã Phình Giàng 3 1 5.50 3.50 10.00

80 100209 Cháng Thị Phương 07.07.2006 Điện Biên Nữ Hmông Xa Vua B Xã Phình Giàng 3 1 5.00 3.00 9.00

81 100198 Sùng Thị Pà 21.03.2006 Điện Biên Nữ Hmông Pa Cá Xã Phình Giàng 3 1 4.00 3.50 8.50

82 100196 Giàng Thị Ong 25.07.2006 Điện Biên Nữ Hmông Xa Vua B Xã Phình Giàng 3 1 3.00 3.75 7.75

83 100252 Thào Thị Thái 26.01.2006 Điện Biên Nữ Hmông Ao Cá Xã Pú Hồng 3 1 6.00 3.75 10.75

84 100027 Lò Thị Đào 15.03.2006 Điện Biên Nữ Thái Chả B Xã Pú Hồng 3 1 6.00 3.50 10.50

85 100240 Vàng Thị Sua 03.06.2006 Điện Biên Nữ Hmông Pú Hồng B Xã Pú Hồng 3 1 4.50 4.25 9.75

86 100011 Mùa A Bổ 01.01.2006 Điện Biên Nam Hmông Nà Nếnh C Xã Pú Hồng 3 1 3.50 4.50 9.00

87 100288 Lò Thị Trang 06.03.2006 Điện Biên Nữ Thái Chả C Xã Pú Hồng 3 1 3.75 4.00 8.75

88 100108 Lầu A Khá 27.01.2006 Điện Biên Nam Hmông Tin Tốc B Xã Pú Hồng 3 1 4.00 3.50 8.50

89 100084 Mùa A Hở 03.02.2006 Điện Biên Nam Hmông Nà Nếnh C Xã Pú Hồng 3 1 4.75 2.00 7.75

90 100024 Giàng A Của 22.05.2006 Điện Biên Nam Hmông Tin Tốc B Xã Pú Hồng 3 1 2.50 3.25 6.75

91 100072 Sùng Thị Thúy Hà 02.02.2006 Điện Biên Nữ Hmông Nậm Ngám A Xã Pu Nhi 3 1 5.00 3.50 9.50

92 100315 Lầu Thị Vừ 19.01.2006 Điện Biên Nữ Hmông Háng Trợ A Xã Pu Nhi 3 1 2.75 5.25 9.00

93 100154 Sủng A Minh 20.06.2006 Điện Biên Nam Hmông Pu Cai Xã Pu Nhi 3 1 3.75 4.25 9.00

94 100239 Hạng Thị Sua 20.07.2006 Điện Biên Nữ Hmông Phù Lồng A Xã Pu Nhi 3 1 4.00 4.00 9.00
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95 100297 Hạng A Tùng 16.12.2005 Điện Biên Nam Hmông Phù Lồng A Xã Pu Nhi 3 1 4.00 4.00 9.00

96 100030 Sủng Thị Pà Dâu 01.03.2006 Điện Biên Nữ Hmông Háng Giống Xã Pu Nhi 3 1 4.25 3.75 9.00

97 100089 Hạng Thị Pằng Hoa 08.03.2006 Điện Biên Nữ Hmông Phù Lồng B Xã Pu Nhi 3 1 3.50 3.75 8.25

98 100083 Sủng Thị Hình 08.04.2006 Điện Biên Nữ Hmông Pu Nhi A Xã Pu Nhi 3 1 3.00 4.00 8.00

99 100314 Giàng Thị Vừ 10.01.2004 Điện Biên Nữ Hmông Tìa Dình 2 Xã Tìa Dình 3 1 4.75 4.50 10.25

100 100183 Sùng Thị Nhìa 05.04.2006 Điện Biên Nữ Hmông Tìa Dình 1 Xã Tìa Dình 3 1 5.50 2.75 9.25

101 100234 Giàng Thị Si 21.09.2006 Điện Biên Nữ Hmông Chua Ta A Xã Tìa Dình 3 1 3.75 3.75 8.50

102 100016 Giàng Thị Chứ 13.04.2006 Điện Biên Nữ Hmông Chua Ta 1 Xã Tìa Dình 3 1 4.50 3.00 8.50

103 100077 Tráng Thị Mỹ Hạnh 04.11.2006 Điện Biên Nữ Hmông Chua Ta 2 Xã Tìa Dình 3 1 3.75 3.25 8.00

104 100144 Giàng Thị Thanh Mai 28.10.2006 Điện Biên Nữ Hmông Tìa Dình 2 Xã Tìa Dình 3 1 3.00 3.75 7.75

105 100205 Vừ Seo Phủ 27.04.2006 Điện Biên Nam Hmông Mường Tỉnh A Xã Xa Dung 3 1 5.00 4.00 10.00

106 100085 Lầu Thị Hoa 14.04.2006 Điện Biên Nữ Hmông Xa Dung A Xã Xa Dung 3 1 6.00 2.00 9.00

107 100207 Quàng Văn Phúc 18.11.2006 Điện Biên Nam Thái Chóng A Xã Xa Dung 3 1 5.00 3.00 9.00

108 100180 Lầu A Nhìa 21.03.2006 Điện Biên Nam Hmông Nà Sản B Xã Xa Dung 3 1 2.50 2.75 6.25

109 100161 Sùng Hoài Nam 08.11.2006 Điện Biên Nam Hmông Ca Tâu Xã Xa Dung 3 1 2.50 2.50 6.00

    

Trong đó: HS nam: 47; HS nữ: 62

Tổng số: 109 học sinh 

Vũ Trung Hoàn

Điện Biên Đông, ngày 10 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Điện Biên, ngày ….....  tháng 8 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN SINHGIÁM ĐỐC


